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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Tiếng anh chuyên ngành khai thác lộ thiên (Special English for Surface Mining)
Mã số học phần: 		7030120
Số tín chỉ học phần: 	2 (2-0-4)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30    	Bài tập: 0           	Thực hành: 0 
       Thực tập: 0 		Đồ án: 0 		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS.TS. Phạm Văn Hòa	0301-07
2. GVC.TS. Nguyễn Anh Tuấn	0301-11
3. ThS Nguyễn Hoàng                                                  	0301-20
2.2. Bộ môn: 	Khai thác lộ thiên
2.3. Khoa: 		Mỏ
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:	Không 
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức
4.1.1. Nắm được các khái niệm cơ bản về các loại đất đá và các tính chất cơ lý của đất đá trên mỏ lộ thiên.
4.1.2. Nắm được các đặc điểm cơ bản của uốn nếp, đứt gãy và phân lớp.
4.1.3. Nắm được các phương pháp thăm dò và khai thác khoáng sản, các cấp trữ lượng.
4.1.4. Nắm được các thành phần và thông số của mỏ lộ thiên, các giai đoạn khai thác mỏ, các hoạt động khai thác mỏ lộ thiên và so sánh ưu – nhược điểm của khai thác lộ thiên so với hầm lò.
4.1.5. Nắm được phương pháp quy hoạch mặt mỏ và thiết kế mỏ lộ thiên, biên giới cuối cùng của mỏ, xác định các thông số của mỏ, mở vỉa khoáng sàng và tối ưu hóa kế hoạch sản xuất của mỏ.
4.1.6. Nắm được những vấn đề chung về công tác khoan trên mỏ lộ thiên: nguyên lý khoan của máy khoan, các loại khoan đập, khoan xoay, khoan xoay – đập, khoan đập – xoay và khoan xoay cầu, thiết kế hộ chiếu khoan trên mỏ lộ thiên.
4.1.7. Nắm được những vấn đề cơ bản về công tác nổ mìn trên mỏ lộ thiên: nguyên lý phá vỡ đất đá, các loại thuốc nổ, các phương tiện nổ và hệ thống khởi nổ, thiết kế hộ chiếu nổ mìn và các tác động xấu do nổ mìn.
4.1.8. Nắm được các khái niệm cơ bản về công tác xúc bốc và các thiết bị xúc bốc sử dụng trên mỏ lộ thiên.
4.1.9. Nắm được các khái niệm cơ bản về công tác vận tải trên mỏ lộ thiên: vận tải bằng ô tô, bằng đường sắt và bằng băng tải.
4.1.10. Phân loại được các loại đất đá thải, lựa chọn vị trí bãi thải, xác định độ ổn định của bãi thải, quan trắc và giám sát bãi thải, cải tạo bãi thải trên mỏ lộ thiên.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng cứng
- Biết cách sử dụng từ điển Anh – Việt hoặc các loại từ điển khác nếu có;
- Sử dụng thành thạo máy vi tính và internet để tra cứu từ điển;
- Tham khảo, chọn lọc tài liệu từ thư viện điện tử và thư viện đọc của Trường;
4.2.2. Kỹ năng mềm
- Kỹ năng giao tiếp;
- Kỹ năng thuyết trình;
- Kỹ năng làm việc theo nhóm;
- Kỹ năng quản lý thời gian;
- Kỹ năng tư duy hiệu quả;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng học và tự học;
5. Tóm tắt nội dung học phần
[bookmark: _Hlk492736815]	Học phần giới thiệu và trang bị cho sinh viên Khoa Mỏ nói chung và sinh viên ngành Khai thác lộ thiên nói riêng một khối lượng từ và thuật ngữ tiếng Anh cơ bản được sử dụng phổ biến trong công nghệ khai thác mỏ lộ thiên. Nội dung học phần tóm lược các vấn đề cơ bản trong khai thác lộ thiên bằng ngôn ngữ tiếng Anh với các từ và thuật ngữ chuyên ngành sử dụng trong lĩnh vực Khai thác lộ thiên. Kết thúc học phần, sinh viên cần nắm được các từ và thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành sử dụng trong lĩnh vực khai thác lộ thiên.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chapter 1
	ROCK TYPES
AND THEIR TECHNICAL PROPERTIES
	2
	

	1.1
	Classification of rocks
	
	4.1.1
4.2.1
4.2.2

	1.2
	Technical properties of rock
	
	

	Chapter 2
	GEOLOGICAL STRUCTURES
	2
	

	2.1
	Fold
	
	4.1.2
4.2.1
4.2.2

	2.2
	Fault
	
	

	2.3
	Discontinuities
	
	

	Chapter 3
	PROSPECTING
AND EXPLORATION METHODS
	3
	

	3.1
	Methods of prospecting
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2

	3.2
	Methods of exploration
	
	

	3.3
	Reserve estimates
	
	

	Chapter 4
	CHARACTERISTICS
OF SURFACE MINING
	3
	

	4.1
	Elements of mining
	
	4.1.4
4.2.1
4.2.2

	4.2
	Stages in the life of a mine
	
	

	4.3
	Unit operations of surface mining
	
	

	4.4
	Surface mining comparison to underground mining
	
	

	Chapter 5
	PLANNING AND DESIGN
OF SURFACE MINES
	3
	

	5.1
	Definition of mining parameters
	
	4.1.5
4.2.1
4.2.2

	5.2
	Ultimate pit definition
	
	

	5.3
	Open pit optimization
	
	

	5.4
	Optimum production scheduling
	
	

	Chapter 6
	DRILLING OPERATION
	3
	

	6.1
	Principles of drilling
	
	4.1.6
4.2.1
4.2.2

	6.2
	Percussion drill
	
	

	6.3
	Rotary drill
	
	

	6.4
	Rotary - Percussion drill
	
	

	6.5
	Design of drilling pattern
	
	

	Chapter 7
	BLASTING OPERATION
	4
	

	7.1
	Principles of fragmentation
	
	4.1.7
4.2.1
4.2.2

	7.2
	Explosives
	
	

	7.3
	Priming and initiation systems
	
	

	7.4
	Design of blasting rounds
	
	

	7.5
	Hazard impacts caused by blasting
	
	

	Chapter 8
	LOADING OPERATION
	4
	

	8.1
	Basic concepts of loading
	
	4.1.8
4.2.1
4.2.2

	8.2
	Scraper
	
	

	8.3
	Bulldozer
	
	

	8.4
	Wheel loader
	
	

	8.5
	Power shovel
	
	

	8.6
	Hydraulic excavator
	
	

	8.7
	Dragline
	
	

	8.8
	Bucket chain excavator
	
	

	8.9
	Bucket wheel excavator
	
	

	Chapter 9
	HAULING OPERATION
	4
	

	9.1
	Basic concepts of hauling
	
	4.1.9
4.2.1
4.2.2

	9.2
	Trucks
	
	

	9.3
	Rail haulage
	
	

	9.4
	Belt conveyors
	
	

	Chapter 10
	DUMPING OPERATION
	2
	

	10.1
	Classification of waste dumps
	
	4.1.10
4.2.1
4.2.2

	10.2
	Site evaluation
	
	

	10.3
	Stability analysis
	
	

	10.4
	Monitoring
	
	

	10.5
	Reclamation
	
	



7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận; 
- Chia nhóm và thảo luận theo từng nhóm sau đó trả lời các câu hỏi của giảng viên;
- Các nhóm lần lượt đặt ra các câu hỏi và các vấn đề cho nhóm khác để cùng thảo luận;
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Trần Mạnh Xuân, Bùi Xuân Nam (2000). Tiếng Anh chuyên môn ngành Khai thác. 
[2]. Bùi Xuân Nam, Mai Thế Toản, Nguyễn Anh Tuấn (2015). Từ điển Anh – Việt ngành Mỏ và Môi trường. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chapter 1: Rock types and their technical properties
1.1. Classification of rocks
1.2. Technical properties of rock
	4

	0
	0

	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 1, lesson 4.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 1.

	1
	Chapter 2: Geological structures
2.1. Fold
2.2. Fault
2.3. Discontinuities
	4
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 2.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 2.

	1÷2
	Chapter 3: Prospecting and exploration methods
3.1. Methods of prospecting
3.2. Methods of exploration
3.3. Reserve estimates
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 3.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 3.

	2
	Chapter 4: Characteristics of Surface Mining
4.1. Elements of mining
4.2. Stages in the life of a mine
4.3. Unit operations of surface mining
4.4. Surface mining comparison to underground mining
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 3.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 4.

	3
	Chapter 5: Planning and design of Surface mines
5.1. Definition of mining parameters
5.2. Ultimate pit definition
5.3. Open pit optimization
5.4. Optimum production scheduling
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 5, lesson 6.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 5.

	3÷4
	Chapter 6: Drilling operation
6.1. Principles of drilling
6.2. Percussion drill
6.3. Rotary drill
6.4. Rotary - Percussion drill
6.5. Design of drilling pattern
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 7.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 6.

	4
	Chapter 7: Blasting operation
7.1. Principles of fragmentation
7.2. Explosives
7.3. Priming and initiation systems
7.4. Design of blasting rounds
7.5. Hazard impacts caused by blasting
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 8.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 7.

	5
	Chapter 8: Loading operation
8.1. Basic concepts of loading
8.2. Scraper
8.3. Bulldozer
8.4. Wheel loader
8.5. Power shovel
8.6. Hydraulic excavator
8.7. Dragline
8.8. Bucket chain excavator
8.9. Bucket wheel excavator
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 9.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 8.

	5÷6
	Chapter 9: Hauling operation
9.1. Basic concepts of hauling
9.2. Trucks
9.3. Rail haulage
9.4. Belt conveyors
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 10.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 9.

	6
	Chapter 10: Dumping operation
10.1. Classification of waste dumps
10.2. Site evaluation
10.3. Stability analysis
10.4. Monitoring
10.5. Reclamation
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Tìm hiểu nội dung lesson 11.
+ Tài liệu [2]: Tra cứu các từ mới (nếu cần thiết).
+ Chuẩn bị các câu hỏi nằm trong nội dung chapter 10.
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